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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu
Câu 1 (0,5 điểm). Giá trị của số 5 trong số 84 578 là:
	A. 50 000
	B. 500
	C. 5000
	D. 50


Câu 2 (0,5 điểm).  Số 13 được viết bằng chữ số La Mã là:
	A. XIII
	B. XIV      
	C. XIIV
	D. IIIX


Câu 3 (0,5 điểm). Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:
	A. 8 576
	B. 8 756
	C. 8 765
	D. 8 675


Câu 4 (0,5 điểm). 1 giờ 15 phút = … phút
	A. 115 phút
	B. 615 phút            
	C. 75 phút                   
	D. 65 phút


Câu 5(0,5 điểm). Số 42 890 làm tròn đến hàng nghìn được số là:                                
	A. 43 000
	B. 42 000
	C. 50 000
	D. 42 800


Câu 6 (0,5 điểm )Khả năng nào sau đây không thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc một lần
	A. Mặt 1 chấm xuất hiện
	B. Mặt 7 chấm xuất hiện
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	C. Mặt 3 chấm xuất hiện
	D. Mặt 4 chấm xuất hiện
	


Câu 7 (1 điểm). Hình chữ nhật có chiều dài là 9cm, chiều rộng kém chiều dài 3cm. Diện tích hình chữ nhật là:
	A. 15 cm²
	B. 54 cm²
	C. 50 cm²
	D. 45 cm²     


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
	a) 13 567 + 36 944
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
	b) 58 632 – 25 434
…………………
…………………
…………………
………………….
…………………
	c) 20 092 × 4
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………….
	d)   68 965 : 5
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………


Câu 9 (1 điểm).  Tính giá trị biểu thức 
	a) 9015 x  3 : 5  				b) 7542 + 137 x 8 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 10 (2 điểm). Trang trại của bác Hòa có 4 khu nuôi gà, mỗi khu có khoảng 1 500 con. Hôm nay, sau khi bán đi một số gà thì trang trại của bác còn lại 2800 con. Hỏi bác Hòa đã bán đi bao nhiêu con gà?                                               
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 11 (1 điểm). Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 5 được 1564 và số dư lớn nhất.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HK II - TOÁN 3 
NĂM HỌC 2024 - 2025
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	B
	0,5
	

	2
	A
	0,5
	

	3
	C
	0,5
	

	4
	C
	0,5
	

	5
	A
	0,5
	

	6
	B
	0,5
	

	7
	B
	1
	

	8
	

	2
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

	9
	a.9 015 x  3 : 5                         b) 7 542 + 137 x 8
= 27 045 : 5 ( 0,25 đ)         =  7 542 + 1096 ( 0,25 đ)                   
=  5 409      ( 0,25 )                       = 8638     ( 0,25 ) 
	1
	Học sinh viết đúng mỗi phần được 0,5 điểm

	10

	                     Bài giải
	2
	
HS có thể làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.

	
	Ban đầu trang trại của bác Hòa có số con gà là:1 500 × 4 = 6 000 (con)
	1,0
	

	
	Bác Hòa đã bán đi số con gà là:
6 000 – 2 800 = 3 200 (con)
	0,75
	

	
	               Đáp số: 3 200 con.      
	0,25
	

	11
	Bài giải
	1
	

	
	Trong phép chia 5, số dư lớn nhất là 4
	0,25
	

	
	Vậy số cần tìm là 1564 x5 + 4= 7824
	0,5
	

	
	                                  Đáp số: 7824
	0,25 
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